
TERM 3/ ACADEMIC YEAR: 2018-2019

LECTURER: DR. STEPHEN

CLASS: IELTS C STARTING DATE: 8-Apr-19

Total Classwork Participation Absent Late

1 1659002 Trần Bảo Anh A.P.-F
0.00 22 50 9 1

2 1258083 Thái Thị Mỹ Trinh 
0.00 17 50 13 0

3 1258051 Trang Chấn Phong 

4 1258039 Nguyễn Bảo Thiên Ngọc 
70.00 38 70 8 0

5 1158145 Phạm Nguyễn Thùy Trang 
70.00 62 80 3 3

6 1458038 Hồ Khánh Anh Thư
70.00 56 80 4 1

7 1658015 Võ Ngọc Mỹ Ngân A.P.
70.00 49 80 2 2

8 1759044 Lý Hùng Trọng A.P.
65.00 46 75 9 0

9 1759024 Dương Tùng Long A.P.
75.00 51 80 6 0

10 1559038 Dương Gia Thuấn A.P.

11
1859043 Bùi Nhật Tân

A.P.-F

12 1758013 Trần Quang Minh A.P.-F
65.00 51 80 4 0

PASSES IELTS

PASSES IELTS

PASSES IELTS
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